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Câu 1. (2,5 điểm)

Trong 5 dung dịch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl , BaCl2 , H2SO4, NaCl. Biết:

+ Đổ A vào B tạo ra kết tủa.

+ Đổ A vào C tạo ra chất khí bay lên.

+ Đổ B vào D thấy tạo ra kết tủa. 

Xác định các chất có các ký hiệu trên và giải thích?

Câu 2. (7 điểm) 

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong mỗi thí nghiệm sau:
a, Sục khí SO3 vào dung dịch BaCl2 

b, Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

     2.  Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau ( ghi rõ điều kiện nếu có) 

                                                      

                                                            A                     C                Fe2O3


           Fe                Fe3O4                    
                                                              

                                                                  B                D                FeO
Câu 3. (2,5 điểm)

Cần bao nhiêu gam dung dịch HCl nồng độ 35% và bao nhiêu gam H2O cất để tạo thành 140 gam dung dịch HCl 10% .

Câu 4. (8 điểm)
  Cho 29,9 gam hỗn hợp A gồm kim loại M, M2O và M2CO3 (M là kim loại có hoá   trị I).Hoà tan hoàn toàn  A  vào H2O thu được dụng dịch B. Cho dung dịch B tác dụng hết với 450 ml dung dịch H2SO4 10% có D = 0,98 g/ml thu được khí C. Hấp thụ toàn bộ khí C trong 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,35 M thu được 4 gam kết tủa trắng.
Xác định kim loại M và phần trăm các chất có trong A ?

Cho: Ca = 40, Mg = 24, Ba =137, O =16, C =12, Na =23, K =39, Cl = 35,5, S =32, H =1, Li =7.
( Thí sinh không được dùng tài liệu kể cả bảng hệ thống tuần hoàn. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)
……………Hết ……………..

	PHÒNG GD & ĐT TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS AN THANH
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2020 – 2011
MÔN : HOÁ HỌC

 (Hướng dẫn chấm gồm 4 câu, 04 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
2,5 điểm


	B có khả năng tạo kết tủa với 2 chất A và D => B là BaCl2.
	0,25

	
	BaCl2( dd)  +   Na2CO3( dd)             BaCO3 ( r )      +    2NaCl
	0,25

	
	BaCl2( dd)  +  H2SO4( dd)                 BaSO4 ( r )   + 2HCl (dd)
	0,25

	
	A tạo kết tủa với B và tạo khí với C => A,D có thể là: H2SO4 và  Na2CO3.
	0,25

	
	Nếu A là H2SO4 => D là Na2CO3 thì chỉ có Na2CO3 mới tạo khí  khi tác dụng với axit ( trái với giả thiết)
	0,25

	
	Vậy  A là Na2CO3  và D là H2SO4 => C là HCl.
	0,25

	
	Na2CO3 (dd)  + 2 HCl( dd)            2NaCl  + CO2  + H2O
	0,25

	
	Còn lại E là NaCl.
	0,25

	2

7.điểm
	1. (2 điểm) a: 1 điểm, b: 1,5 điểm
	

	
	a. Sục khí SO3 vào dung dịch BaCl2 .
	

	
	Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong axit.
	0,5 đ

	
	SO3( k)  + H2O(l)         H2SO4(dd)
	0,25đ

	
	BaCl2(dd)   +   H2SO4(dd)              BaSO4( r)   +2 HCl (dd)
	0,25 

	
	b. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 
	

	
	Hiện tượng: Đầu tiên xuất hiện kết tủa keo trắng sữa sau đó tan ra tạo dung dịch trong suốt không màu.
	0,5

	
	HCl(dd)  + NaAlO2(dd)  + H2O(l)          Al(OH)3(r)   + NaCl(dd)
	0,5

	
	Al(OH)3 (r )  +  3HCl(dd)             AlCl3(dd)   + 3H2O (dd)
	0,5

	
	2.   4,5 điểm    (mỗi phương trình đúng được 0,5 điểm)
	

	
	1,  3 Fe (r)  + 2O2  (k)   
[image: image1.wmf]o
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               Fe3O4( r ) 
	0,5

	
	2, Fe 3O4( r )  + 8HCl(dd)                    Fe Cl2(dd)    +    2Fe Cl3(dd)    + 4H2O (dd)

                                                     (B)                    (A)
	0,5

	
	3, 2 FeCl3(dd)  + Fe ( r )  
[image: image2.wmf]o
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  3 FeCl2 (dd) 
       (A)                                           (B)
	0,5

	
	4,    2 FeCl2 (dd)    +  Cl2 ( k)                 FeCl3(dd)  
	0,5

	
	6,   FeCl2(dd)      +  2NaOH(dd)          Fe (OH)2 ( r )      +    2NaCl(dd)  
         (B)                                                   (D)
	0,5

	
	8,   FeCl3(dd)  +   3NaOH (dd)          Fe (OH)3 ( r )     + 3NaCl (dd)

                                                           ( C)
	0,5

	
	5, 4Fe (OH)2( r )   +   O2( k )  + H2O ( l )          4Fe (OH)3( r ) 
	0,5

	
	7, Fe (OH)2 ( r )                   FeO( r )   + H2O (l) 
	0,5

	
	9, 2 Fe (OH)3 (r )        
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            Fe2O3( r )  +   H2O( l )
	0,5

	3

2,5điểm


	
	

	
	Goị khối lượng dung dịch HCl cần pha là:  m dd1: C% = 35(%)

Gọi khối lượng H2O cần pha l à :                 m dd2  C% = 0 (%) 
	0,5 đ

	
	AD phương  pháp đường ch éo ta c ó:
	

	
	              Dd1 HCl         35 (%)                      10 – 0 = 10

                 mdd1 
                                                           10

              DD2 H2O        0 (%)                               35 – 10 = 25

                 mdd2
	0,5

	
	Do đ ó ta  có:   
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	0,5

	
	                   Hay:           m dd HCl   = 10.4 = 40 (gam)
	0,5

	
	                                      mH2O =  140 – 40 = 100  (gam)
	0,5

	4
8điểm

	Đ ặt khối lượng  mol của kim loại M là  M ( gam )

Đặt số mol M, M2O, M2CO3 trong 29,9 gam hỗn hợp A lần lượt là 

x, y, z. (đk: x,y,z > 0)

    Theo bài ra ta c ó pt:

          Mx  + ( 2M + 16)y + (2M + 60)z  = 29,9 (I)
	0,25

	
	H2A + H2O          2 M + 2H2O           2 M(OH) + H2    (1) 

                                 x                               x                   ( Mol)
	0,25

	
	                        M2O     +   H2O                2MOH     (2)

                          y                                       2y          ( Mol)
	0,25

	
	Dung dịch B gồm:      MOH:     x + 2y  (Mol) 

                                     M2CO3:   z          (Mol)
	0,25

	
	Số mol H2SO4: 

    T ừ CT: 

 CM  = 
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 => n H2SO4 = 1.0,45= 0,45 (mol)
	0,25

	
	Phương trình p/ ư: 

2MOH (dd) + H2SO4(dd)                      M2SO4(dd)  + 2H2O(l)   (3)

                  x + 2y          (x+2y)/2
	0,25

	
	         M2CO3 (dd)   +H2SO4 (dd)                M2SO4(dd)  + CO2 ( k)  + 2H2O(l)   (4)

              z                  z                                          z                  ( Mol)
	0,25

	
	         Theo PT (3),(4) ta c ó :
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=> x + 2y + 2z = 0,9 (II)
	0,25

	
	Khí C: l à CO2 = z (mol)
	0,25

	
	                       nCa(OH)2 = 0,2.0,35 = 0,07 (mol)

CO2(k) + Ca(OH)2(dd)             CaCO3 ( r ) + H2O( l ) (5)
	

	
	TH1: Ca(OH)2 phản ứng vừa đủ với CO2 theo PTP/ư (5) thì 
	0,5

	
	(5) => n CaCO3 =  n Ca(OH)2  nhưng thực tế  
	

	
	n CaCO3 = 
[image: image7.wmf]4
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	TH2: CO2 dư  và Ca(OH)2 p/ ư  hết. 
	

	
	       CO2 ( k)  +  Ca(OH)2 (dd)           CaCO3 ( r ) + H2O ( l )  (6)

 Trước p/ ư    z                0,07                                              (mol)

           p/ ư     0,07           0,07                       0,07                ( mol)

     Sau p/ ư   z- 0,07           0                         0,07                (mol)
	0,5

	
	do CO2 dư nên xảy ra tiếp phản ứng sau.   
	

	
	                      CaCO3 ( r ) +     CO2 (k)  +  H2O(l)          Ca(HCO​3)2 (7)

 Tr ước p/ ư:    0,07              z- 0,07                                       ( mol)

             p/ ư:    z-0,07          z- 0,07                                        ( mol)

       Sau p/ ư:  0,14 - z           0                                               ( Mol)

Theo đề ra ta có : 0,14 - z = 0,04 => z = 0,1( mol)(III) 
	0,5

	
	Từ  (I), (II), (III) ta có:  
	

	
	          Mx + ( 2M + 16 ) y  + ( 2M + 60)z = 29,9(I)

                                                x + 2y + 2z = 0,9 (II)

                                                                z = 0,1 (III) 
	0,25

	
	Th ế ( III) vào (I), (II) ta được:
	

	
	          Mx + (M + 8) 2y  + 0,2M = 23,9 ( I/)
                                        x + 2y = 0,7  ( II / ) 

                                                z = 0,1   (III)
	0,25

	
	( II/) => 2y = 0,7 - x thế vào (I/) ta được:
	0,25

	
	0,9 M - 8x = 18,3 => x= 
[image: image8.wmf]0,918,3
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	Từ ( II / ) =>    0 < x < 0,7 < => 0< 
[image: image9.wmf]0,918,3
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	0,5

	
	=> 20,33<  M < 26,56 .Do M là KL hoá trị I => M là Na. M= 23 (gam)
	0,5

	
	Thay M= 23 vào HPT ta tìm được                                                                  
	

	
	          x = 0,3 (mol)             %Na    = 
[image: image10.wmf]23.03
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.100 = 23,07  ( %)          
          y = 0,2 (mol)  =>         % Na2​O =
[image: image11.wmf]62.0,2
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 = 41,5  (%)
          z = o,1 (mol)                  % Na2CO3 = 35,43       (%)
	0,5

	
	TH3: CO2 p/ư hết còn Ca(OH)2 dư.
	

	
	(5) => nCO2 = nCaCO3 = 0,04 (mol)
	0,25


	
	 (5)=> z = 0,04 ( mol) ( IV)
	

	
	Kết hợp (I), (II), (IV) ta có HPT:
	

	
	      Mx + ( 2M + 16 ) y  + ( 2M + 60)z = 29,9(I)

                                            x + 2y + 2z = 0,9 (II)

                                                             z = 0,o4 (IV) 
	0,25

	
	<=>     Mx + (M + 8) 2y  + 0,08M = 27,5( I//)
                                            x + 2y = 0,82  ( II // ) 

                                                     z = 0,04 ( IV)
	0,25

	
	 ( II // ) => 2y = 0,82 - x thế vào ( I//) ta được
	0,25

	
	                                         0,9M - 8x = 20,94 =>  
[image: image12.wmf]0,920,94
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	( II // ) =>   0< x < 0,82  => 0< 
[image: image13.wmf]0,920,94
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	0,5

	
	                                      => 23,2 < M < 31. Không có kim loại hoá trị I 
	0,25

	
	nào có khối lượng mol ( M) nằm trong  khoảng trên. Nên trường hợp này loại.
	0,25


Ghi chú:


- Học sinh làm cách khác nêú đúng cho điểm tương đương.Riêng câu 3 học sinh có thể làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho ®iểm tương đương.

- Các phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện phản ứng hoăc cân bằng sai thì trừ một nửa số điểm của phương trình đó.


- Trong các bài toán nếu sử dụng phương trình hoá học không cân b»ng hoặc cân bằng
 sai dể tính toán thì kết quả không được công nhận.


- Nếu học sinh không viết hoặc viết sai trạng thái của chất trong phương trình thì cứ 6 phương trình hoá học bị trừ 0,25 điểm.


- Điểm của bài thi được làm tròn đến 0,25 .
……………Hết ……………..

An Thanh, ngày 8 tháng 12 năm 2010

Ban chuyên môn



       Giáo viên ra đề
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